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I. 	Giới thiệu về gói thầu
1. Phạm vi công việc của gói thầu: 
Thi công xây dựng hạng mục phần cọc và phần ngầm tòa nhà thuộc dự án Đầu tư xây dựng Trạm cập bờ ALC Đà Nẵng, tại phường Ngũ Hành Sơn, Thành phố Đà Nẵng (kể cả phần sửa đổi được Chủ đầu tư chấp thuận), chỉ dẫn kỹ thuật, đảm bảo chất lượng, tiến độ, an toàn lao động, vệ sinh môi trường.
Mục tiêu đầu tư: Đầu tư xây dựng Trạm cập bờ ALC Đà Nẵng với hệ thống kỹ thuật và trang thiết bị nội thất hiện đại, thông minh, thân thiện môi trường; là văn phòng làm việc, trung tâm điều hành viễn thông nhằm kết nối tuyến cáp quang biển quốc tế ALC với hệ thống truyền dẫn hiện có của Tập đoàn, đáp ứng yêu cầu lắp đặt thiết bị và vận hành khai thác dung lượng viễn thông quốc tế của VTNet, VTS phục vụ “Dự án tham gia đầu tư hệ thống cáp quang biển ALC”..
Quy mô hạng mục phần cọc và phần ngầm:
· Phần cọc:
+ Cọc khoan nhồi thí nghiệm đường kính D600mm, số lượng 02 cọc, bê tông cốt thép cấp độ bền B40.
+ Cọc khoan nhồi đại trà đường kính D600mm, số lượng 48 cọc, bê tông cốt thép cấp độ bền B25.
- Phần ngầm tòa nhà:
+ Đài móng và các hệ dầm móng, cổ cột, bể nước ngầm, bể dầu, bể BMH, bể tự hoại, hố cáp và bể 4 đan, bệ máy phát điện bê tông cốt thép cấp độ bền B25.
+ Bệ máy phát điện: Sơn hoàn thiện gốc epoxy dạng lăn, chống trơn trượt; chống thấm cho bể nước ngầm, bể dầu ngầm: mặt ngoài sử dụng màng chống thấm gốc TPO, mặt trong sử dụng màng chống thấm gốc xi măng – polime 2 thành phần gia cường sợi; chống thấm hố pít thang máy: mặt ngoài sử dụng màng chống thấm gốc TPO
- Loại công trình: Công trình dân dụng, cấp III.
2.  Thời hạn hoàn thành: Nhà thầu phải hoàn thành toàn bộ các công việc trong thời gian tối đa 85 ngày (Kể cả ngày nghỉ và ngày lễ).
3. Thời gian bảo hành: Tối thiểu 12 tháng từ ngày ký biên bản nghiệm thu toàn bộ các hạng mục công trình thuộc gói thầu.
II. 	Yêu cầu về tiến độ thực hiện
	Nhà thầu phải hoàn thành toàn bộ các công việc thuộc gói thầu trong thời gian tối đa 85 ngày (kể cả ngày nghỉ và ngày lễ, Tết). Trong đó, thời gian đợi đủ điều kiện nén tĩnh dự kiến là 21ngày, Thời gian thí nghiệm cọc thí nghiệm dự kiến 8 ngày.
Dựa vào khối lượng công việc (theo bảng mô tả công việc), thời gian thực hiện gói thầu mà nhà thầu phải đưa ra biện pháp tổ chức thi công hợp lý, phù hợp với quy định của pháp luật có liên quan.
Trên cơ sở biện pháp tổ chức thi công của nhà thầu đưa ra, nhà thầu lập tiến độ chi tiết cho toàn bộ gói thầu. Từ chuẩn bị tập kết vật tư, vật liệu, gia công, sản xuất lắp đặt hoàn thiện, bàn giao cho chủ đầu tư đưa vào sử dụng. 
III. Yêu cầu về kỹ thuật và chỉ dẫn kỹ thuật.
Gói thầu phải được thực hiện theo yêu cầu của chỉ dẫn kỹ thuật đính kèm và các yêu cầu sau:
1. Quy trình, quy phạm áp dụng cho việc thi công và nghiệm thu.
a. Giới thiệu:
Phần yêu cầu kỹ thuật này trình bày các yêu cầu cơ bản về kỹ thuật thi công, theo dõi và kiểm soát chất lượng, xử lý và sửa chữa các sai sót, đo đạc và nghiệm thu cho các hạng mục công việc trong quá trình thi công thực hiện Dự án.
Phần yêu cầu kỹ thuật này là một bộ phận của hợp đồng. Do đó, việc nhà thầu không tuân thủ các yêu cầu kỹ thuật cơ bản nêu ở đây, trong quá trình thực hiệp Hợp đồng sẽ được xem như nhà thầu đã vi phạm hợp đồng.
Tùy thuộc vào loại công trình thi công và các hạng mục công việc cụ thể. Khi thực hiện hợp đồng, nhà thầu phải tham chiếu đến các yêu cầu kỹ thuật tương ứng để đánh giá và thực hiện đầy đủ, đúng đắn yêu cầu đó.
b. Tiêu chuẩn áp dụng: 
Tuân thủ theo các quy chuẩn, tiêu chuẩn nêu trong hồ sơ thiết kế.
c. Theo dõi và kiểm tra chất lượng:
Chương trình đảm bảo chất luợng:
Dịch vụ cung cấp để thực hiện các yêu cầu của yêu cầu kỹ thuật phải được phù hợp với các yêu cầu của chương trình đảm bảo chất lượng do nhà thầu lập ra.
Chương trình đảm bảo chất lượng sẽ được dẫn chứng bằng số liệu với đầy đủ chi tiết để  cam kết với chủ đầu tư rằng các yêu cầu của yêu cầu kỹ thuật sẽ được đáp ứng thực hiện công việc và chương trình này ít nhất cũng sẽ cung cấp các yêu cầu mà chương trình tuân theo.
Tiêu chuẩn chất lượng:
Khuyến khích các nhà thầu áp dụng phương pháp quản lý khoa học theo mô hình quản lý chất lượng dựa trên tiêu chuẩn ISO 9000.
Tài liệu chứng minh:
Kế hoạch chất luợng sẽ gồm một hệ thống nhằm đảm bảo là tài liệu chứng minh cần thiết để chứng nhận việc hoàn thành bất kỳ giai đoạn nào của công trình. Việc sử dụng vật tư phù hợp, việc hoàn thành kiểm tra và thử nghiệm, tính có thể chấp nhận đối với các kết quả được lập ra; xem xét lại, lưu trữ và chuyển giao lại cán bộ giám sát trong thời hạn yêu cầu.
Thẩm tra:
Kế hoạch chất lượng sẽ qui định công việc thẩm tra các hoạt động của nhà thầu trong quá trình thi công, nhằm xác định sự tuân thủ của tổ chức đối với các yêu cầu của hợp đồng và các thủ tục lập kế hoạch chất lượng.
d. Khả năng huy động lực lượng lao động và thiết bị thi công :
Nhà thầu phải có biện pháp huy động máy móc, thiết bị thi công nhằm đáp ứng được tiến độ công việc theo yêu cầu của chủ đầu tư.
Máy móc, thiết bị thi công và trang thiết bị văn phòng của nhà thầu trên công trường trước khi thi công đều phải được kiểm tra về số lượng, chủng loại, tính năng và tình trạng kỹ thuật đáp ứng yêu cầu thiết kế đề ra và hồ sơ dự thầu. Đồng thời phải được TVGS ký xác nhận bằng văn bản mới được phép triển khai thi công. 
Nhà thầu phải bố trí các nhân sự theo đúng đề xuất nêu trong E-HSDT theo yêu cầu của E-HSMT. Ngoài các nhân sự này, nhà thầu có thể bố trí thêm các nhân sự khác nếu cần thiết để thực hiện công việc nhưng phải được Chủ đầu tư chấp thuận bằng văn bản. 
Trường hợp nhà thầu là nhà thầu liên danh, mỗi thành viên liên danh phải bố trí 01 chỉ huy trưởng và người trực tiếp phụ trách kỹ thuật thi công có đủ năng lực theo quy định của pháp luật để điều hành, thực hiện phần công việc do thành viên liên danh đó đảm nhận trước khi ký hợp đồng.
e. Nghiệm thu và thanh toán:
Nhà thầu phải đáp ứng các yêu cầu về phương tiện, thiết bị và nhân lực cần thiết cho cán bộ giám sát trong quá trình đo đạc và nghiệm thu các hạng mục công việc mà nhà thầu đã thực hiện theo đúng hồ sơ thiết kế, bản vẽ thi công và các yêu cầu kỹ thuật quy định.
Nhà thầu TCXD, Nhà thầu TVGS và chủ đầu tư phải tuân thủ đầy đủ và đúng đắn các quy định, thủ tục nghiệm thu công trình đã được qui định trong Quy định Quản lý chất lượng công trình xây dựng ban hành kèm theo Nghị định 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ
Chủ đầu tư chỉ thanh toán cho các hạng mục công việc do nhà thầu thi công đạt chất lượng và được cán bộ giám sát nghiệm thu một cách đúng đắn. Việc thanh toán phải tuân theo các điều khoản và điều kiện trình bày trong hợp đồng dựa trên khối lượng nghiệm thu thực tế và đơn giá của hạng mục công việc hay khoản gộp trình bày trong bảng kê khối lượng của hợp đồng.
Tất cả các hạng mục công việc cần thiết mà nhà thầu phải thực hiện đúng theo yêu cầu kỹ thuật quy định nhưng không được nêu trong hợp đồng thì được xem như đã bao hàm trong các hạng mục công việc khác có liên quan đã trình bày trong bảng kê khối lượng của hợp đồng.
2. Yêu cầu về tổ chức kỹ thuật thi công, giám sát;
2.1. Công trường: 
Nhà thầu phải tìm hiểu để biết hiện trạng công trình xây dựng, điều kiện phương tiện thi công ra vào, bãi tập kết vật liệu, thiết bị, bãi  gia công vị trí và địa điểm dựng lán trại nếu cần, Nhà thầu phải biết tất cả thông tin liên quan về nguồn nước, điện, vật liệu và các vấn đề khác có ảnh hưởng đến giá dự thầu.
Nhà thầu cần khảo sát các loại công trình ngầm: điện, nước, cáp quang, cống…có thể bị hư hỏng do công tác thi công gây ra.
Nhà thầu cần có các biện pháp an toàn lao động đối với các đường dây điện đi qua hiện trường, có biện pháp thi công chống ồn, chống bụi đảm bảo không ảnh hưởng đến các công trình lân cận, trường hợp phát sinh tiếng ồn với các hộ dân/Đơn vị làm việc lân cận nhà thầu phải có phương án khắc phục ngay Trường hợp làm phát sinh khiếu kiện các hộ dân/Đơn vị làm việc nhà thầu phải chịu trách nhiệm giải quyết, khắc phục để đảm bảo tiến độ thi công.
Lối ra vào của công trường phải thể hiện trong bản vẽ bố trí mặt bằng thi công, nhà thầu có trách nhiệm xin phép các lối vào tạm.v.v. và giữ gìn các đường đi lối lại luôn sạch sẽ và an toàn, khi xe ra vào lối công trình phải bố trí người hướng dẫn xe đi lại đảm bảo an toàn.
Nhà thầu phải thiết kế mặt phương án tổng mặt bằng thi công, phương án thi công cho các hạng mục trình cho Chủ đầu tư trước khi tiến hành thi công.
Nhà thầu phải khảo sát mặt bằng, hệ thống kỹ thuật hiện hữu, đảm bảo thi công không ảnh hưởng hệ thống hiện hữu tại mặt bằng công trình.
Nhà thầu phải tìm hiểu để biết hiện trạng công trình xây dựng, phải có trách nhiệm duy trì hoạt động của hệ thống cấp, thoát nước, cáp quang bị ảnh hưởng trong quá trình thi công.
Chủ đầu tư không giải quyết những khiếu nại của Nhà thầu do thiếu tìm hiểu trước hoặc không tuân theo điều kiện này.
2.2. Lán trại và văn phòng công trường
Nhà thầu tự cung cấp và lắp dựng văn phòng tạm, kho, sân bãi tập kết vật liệu, sân bãi gia công... hoặc thuê nơi khác làm kho, bãi tập kết vật tư để gia công chế tạo.
Nhà thầu phải bố trí khu vệ sinh và sinh hoạt khác cho công nhân trên công trường, phải tuân thủ công tác vệ sinh, khi không dùng phải dọn sạch.
Tuân thủ tuyệt đối theo sắp xếp tổng mặt bằng đã được các bên phê duyệt.
2.3. Điện nước thi công
Nhà thầu phải tự lo nguồn cung cấp điện, máy phát điện dự phòng, nước và hệ thống chiếu sáng tạm thời để thi công công trình. Chủ đầu tư không chấp thuận dừng thi công, chậm tiến độ do thiếu nguồn điện, nước.
Nhà thầu phải chịu trách nhiệm bảo dưỡng đường cáp và dây điện tạm. Việc cung cấp điện tạm phải thực hiện an toàn, phải được sự chấp thuận của chủ đầu tư. 
Nhà thầu phải thu dọn khi hoàn thành công trình.
Mọi chi phí trên do nhà thầu chịu.
2.4. Bảng báo hiệu, quảng cáo
Nhà thầu phải lắp đặt các bảng báo hiệu, panô, khẩu hiệu, nội quy về an toàn lao động trong khu vực thi công để đảm bảo an toàn, an ninh trên công trường.
Nhà thầu phải cung cấp và lắp đặt bảng quảng cáo dự án theo yêu cầu của Chủ đầu tư và tuân thủ đúng quy định về lắp dựng bảng quảng cáo của Nhà nước.
2.5. Tổ chức kỹ thuật thi công
Nhà thầu tổ chức thi công theo đúng quy trình, quy phạm và kỹ thuật thi công. Thực hiện đầy đủ khối lượng công trình theo kế hoạch đã đăng ký, đạt chất lượng và đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Nhà thầu chịu trách nhiệm lập quy trình thi công theo đúng yêu cầu kỹ thuật nhằm đảm bảo chất lượng cho từng loại công việc của từng hạng mục công trình trong hợp đồng.
- Nhà thầu phải lên chương trình (kế hoạch) tiến hành đào tạo, hướng dẫn, phổ biến về an toàn, quy trình, kỹ thuật thi công, quản lý chất lượng , hồ sơ kiểm tra, nghiệm thu liên quan, cho toàn bộ ban chỉ huy, cán bộ, công nhân công trình trước khi tiến hành thi công cho từng công việc, tiếp đó trước khi thi công đại trà phải tiến hành thi công mẫu để tư vấn giám sát, chủ đầu tư chấp thuận khi tiến hành thi công đại trà, mời tư vấn giám sát, chủ đầu tư chứng kiến chấp thuận. 
- Nhà thầu phải trình check list kiểm tra cho từng công tác/công việc trình tư vấn giám sát, chủ đầu tư thống nhất trước khi nghiệm thu ít nhất 7 ngày.
2.6. Yêu cầu phê duyệt
Nhà thầu phải trình Chủ đầu tư và tư vấn giám sát những văn bản để phê duyệt về vật liệu xây dựng, qui trình và phương pháp thi công. Những yêu cầu phê duyệt vật liệu xây dựng, để hợp lý, phải theo mẫu vật liệu tiêu biểu được đưa ra để phê duyệt, tên nhà sản xuất và những chi tiết yêu cầu.
Nhà thầu không được mua vật tư trước mới trình Chủ đầu tư phê duyệt. Nhà thầu phải cung cấp bản sao hóa đơn mua hàng, tiêu chuẩn kỹ thuật, chứng chỉ chất lượng những vật tư, vật liệu đó.
2.7. Bản vẽ thi công ở công trường
Bản vẽ thi công toàn bộ công trình luôn luôn được cất giữ ở công trường. Bản vẽ phải rõ ràng, mới nhất. Từ “Bản vẽ thi công” có nghĩa là bản vẽ hợp đồng, bản vẽ chi tiết thiết kế sau này hoặc bản vẽ chế tạo do nhà thầu thiết kế.
Khi có yêu cầu cần xem xét để thi công đúng, nhà thầu phải chuẩn bị những bảng tính và bản vẽ chế tạo chi tiết rồi trình Chủ đầu tư và tư vấn giám sát kiểm tra và phê duyệt. Nhà thầu phải cung cấp cho Chủ đầu tư và tư vấn giám sát 03 bộ bản vẽ mới nhất đã được chấp thuận.
Nhà thầu phải chuẩn bị những bản vẽ hoàn công cho tất cả các hạng mục đã thi công. Và trình chủ đầu tư những bản vẽ chế tạo, bản vẽ hoàn công gốc và 6 bản in. Các bản vẽ phải được trình Chủ đầu tư và tư vấn giám sát phê duyệt và cấp giấy chứng nhận hoàn thành tốt những sai sót nếu có.
2.8. Nhật ký công trường
Nhật ký công trường do Nhà thầu lập, lưu giữ để ghi những thông tin cần thiết sau và có sự xác nhận của các bên liên quan:
· Thời tiết
· Số công nhân của nhà thầu và nhà thầu phụ trên công trường.
· Vật liệu cung cấp, sử dụng, lắp đặt theo hợp đồng.
· Thiết bị trên công trường.
· Tiến độ thi công của nhà thầu và nhà thầu phụ.
· Sự chậm trễ về tiến độ thi công của nhà thầu và nhà thầu phụ (nếu có).
· Nhận bản vẽ và bản vẽ sửa đổi.
· Sự cố, tai nạn đặc biệt vv...
2.9. Giám sát thi công
Các công việc của nhà thầu trên công trường sẽ được tự giám sát (giám sát kỹ thuật B) liên tục trong thời gian thực hiện hợp đồng để đảm bảo rằng tất cả khối lượng công việc được thực hiện một cách hoàn chỉnh.
Nhà thầu phải chỉ định ít nhất 01 cán bộ chỉ huy trưởng, 01 cán bộ giám sát công trình có trách nhiệm và có đủ kinh nghiệm làm việc liên tục tại hiện trường để giải quyết các vấn đề có liên quan đến chất lượng và tay nghề. Nhà thầu phải bố trí cán bộ chỉ huy, giám sát trong trường hợp làm theo ca, kíp đảm bảo nguồn lực để không ảnh hưởng đến tiến độ thi công, đảm bảo an toàn trong quá trình thi công.
Nhà thầu phải đảm bảo rằng Chủ đầu tư có thể liên hệ bằng điện thoại bất cứ lúc nào trong thời gian tiến hành hợp đồng, bao gồm cả ban đêm và ngày nghỉ, để giải quyết các trường hợp khẩn cấp và các phát sinh trong công việc.
Nhà thầu phải lên kế hoạch và bảng tiến độ chi tiết khối lượng công việc thực hiện trong từng tuần nộp cho Chủ đầu tư và tư vấn giám sát. Mọi công tác mời nghiệm thu phải được thông báo tối thiểu trước 24h cho các bên liên quan.
Chủ đầu tư và tư vấn giám sát có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, xác định khối lượng và chất lượng các công việc do nhà thầu thực hiện đúng theo thiết kế và các quy trình quy phạm hiện hành.
Chủ đầu tư và tư vấn giám sát có quyền yêu cầu nhà thầu sửa chữa hoàn chỉnh các sai sót, tồn tại trong quá trình thi công. Các ý kiến của cán bộ giám sát công trình đều phải ghi vào sổ nhật ký công trường của nhà thầu, đơn vị thi công phải nghiêm túc chấp hành và tổ chức sửa chữa ngay cho đúng thiết kế.
Trong một số trường hợp đặc biệt, nếu giữa tư vấn giám sát và nhà thầu có các ý kiến khác nhau, không thống nhất biện pháp giải quyết thì Tư vấn giám sát và nhà thầu phải báo cáo ngay cho Chủ đầu tư. Trong trường hợp này Chủ đầu tư phải đến ngay hiện trường để xem xét và giải quyết cụ thể.
2.10. Chế độ báo cáo, thống kê
Trong suốt thời gian thi công, hàng tuần nhà thầu phải báo cáo tiến độ thi công, nêu rõ tình hình thực hiện thật sự của tất cả các hạng mục công trình và kế hoạch tiến độ thực hiện công việc tuần tới. Đánh giá tình hình thực hiện và đề xuất với Chủ đầu tư các biện pháp giải quyết và chuẩn bị cho công việc tiếp theo.
Trong thời gian thi công, Chủ đầu tư sẽ tổ chức các buổi họp định kỳ hoặc đột xuất để giải quyết công việc, nhà thầu phải tham dự các buổi họp với đầy đủ thành phần theo yêu cầu của Chủ đầu tư.
Trong các buổi họp giao ban hàng tuần, nhà thầu cần trình bày ngắn gọn và rõ ràng các nội dung chủ yếu sau:
· Tình hình an ninh, an toàn, nhân sự lao động trên công trường
· Báo cáo chất lượng, tiến độ thi công, nhập vật tư, thiết bị chính và hoàn thiện hồ sơ thi công một cách rõ ràng, có số liệu khoa học
· Có sản lượng thi công đến thời điểm báo cáo, giải  ngân, khối lượng đã thực hiện theo nguyên tắc: khối lượng cộng dồn trên khối lượng tổng cộng.
· Kế hoạch cho tuần tới về đảm bảo an toàn, nhân sự, tiến độ, chất lượng, nhập vật tư, thiết bị chính hoàn thiện hồ sơ .
· Các ý kiến đề xuất
2.11. Công tác thí nghiệm
Các thí nghiệm sẽ được tiến hành trong thời gian thích hợp hoặc theo yêu cầu của Chủ đầu tư hay tư vấn giám sát trong thời điểm bất kỳ để đảm bảo vật tư xây dựng có đặc tính kỹ thuật đúng theo yêu cầu.
Cơ quan thí nghiệm là những cơ quan đã được Nhà nước cấp giấy chứng nhận (Las). Cơ quan thí nghiệm bắt buộc phải được sự chấp thuận của Chủ đầu tư và đơn vị tư vấn giám sát. Mọi kết quả thí nghiệm đều phải có tính chất pháp lý về mặt kỹ thuật.
Công tác thí nghiệm, thử nghiệm phải theo yêu cầu của hồ sơ thiết kế, Chủ đầu tư, Tư vấn giám sát. Chi phí thí nghiệm, thử nghiệm do nhà thầu chịu.
2.12. Tổ chức kiểm tra, nghiệm thu
Công tác nghiệm thu kỹ thuật: Căn cứ theo hồ sơ thiết kế kỹ thuật và các tiêu chuẩn kỹ thuật của Nhà nước ban hành tính đến thời điểm thi công. 
Việc kiểm tra chất lượng công trình tuân thủ các quy định tại Nghị định 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ và các tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy định hiện hành và tiến hành theo các yêu cầu của Chủ đầu tư khi được Nhà thầu thông báo đề nghị nghiệm thu công việc, hạng mục, công trình hoặc khi các công tác thi công được cho rằng không đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật.
Công tác kiểm tra chất lượng được ghi rõ kết quả kiểm tra, các thông số về kích thước hình học, cao độ, cùng các chỉ tiêu kỹ thuật khác như kết quả thí nghiệm vật liệu, cốt liệu, cường độ cùng các yêu cầu khác có liên quan. Kết quả sẽ được ghi rõ trong biên bản nghiệm thu hoặc kiểm tra, đặc biệt là đối với các công trình che khuất.
Nhà thầu phải chịu trách nhiệm về các chất lượng vật liệu và sản phẩm thi công của mình, có trách nhiệm cung cấp đầy đủ các số liệu thí nghiệm, các chứng chỉ vật liệu và các thành phần cấu thành hạng mục công trình trước khi chuyển giai đoạn thi công hoặc khi Chủ đầu tư yêu cầu.
Khi kiểm tra, nghiệm thu các công việc, hạng mục công trình các nguyên vật liệu thi công có kết quả không đạt yêu cầu thì nhà thầu phải tiến hành ngay việc sửa chữa hoặc phá dỡ các sản phẩm hay nguyên vật liệu đó, đồng thời phải tiến hành các thí nghiệm các chứng chỉ chất lượng của việc sửa chữa đó bằng chi phí của Nhà thầu.
Công tác nghiệm thu khối lượng: theo hồ sơ thiết kế kỹ thuật, bảng tính giá trúng thầu của bên B, trong trường hợp có khối lượng phát sinh phải được Chủ đầu tư và tư vấn giám sát xác nhận và giá được áp dụng theo đơn giá trúng thầu.
Tổ chức nghiệm thu: theo đúng Nghị định 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ và các quy định hiện hành khác.
2.13. Quan hệ giữa các bên trong quản lý chất lượng trên công trường:
Nhà thầu: Là người chịu trách nhiệm chính trong công việc tổ chức nghiệm thu các công tác trung gian và nghiệm thu bàn giao công trình. Khi cần nghiệm thu công tác nào, nhà thầu phải báo trước cho Tư vấn giám sát ít nhất là 24 giờ.
Nhà thầu có trách nhiệm tạo điều kiện thuận lợi để Chủ đầu tư và tư vấn giám sát làm tốt công tác giám sát kỹ thuật và kiểm tra tiến độ trên công trường.
Tư vấn giám sát: Là nhà thầu được chủ đầu tư lựa chọn để thực hiện giám sát kỹ thuật thi công trên công trường. Tư vấn giám sát có trách nhiệm kiểm tra, hướng dẫn và yêu cầu nhà thầu thực hiện đúng khối lượng, yêu cầu về kỹ thuật và chất lượng, tiến độ, an toàn lao động, vệ sinh môi trường theo quy định của Luật Xây dựng.
Chủ đầu tư: Là người có ý kiến quyết định cuối cùng nếu có những bất đồng giữa nhà thầu, giám sát kỹ thuật, tư vấn thiết kế cũng như là người quyết định những vấn đề nằm ngoài hợp đồng và hồ sơ thiết kế.
Các bên phải có văn bản chính thức giới thiệu những người có trách nhiệm để quan hệ giải quyết các vấn đề trên công trường. Chỉ có những người trong danh sách mới có quyền quyết định những vấn đề trong phạm vi của mình.
Trao đổi công việc:
Mọi ý kiến đề nghị, yêu cầu của Nhà thầu đối với Chủ đầu tư và ngược lại, phải được thể hiện bằng văn bản được lưu trữ trong hồ sơ thi công công trình.
Phải tổ chức các cuộc họp thường xuyên tại công trường giữa đại diện Chủ đầu tư, Tư vấn giám sát và Nhà thầu. Mục đích là kiểm tra tiến triển của công việc cũng như tạo sự phối hợp đầy giữa các bên liên quan thi công công trình.
2.14. Trách nhiệm nhà thầu:
Nhà thầu phải chịu trách nhiệm toàn bộ về chất lượng công việc mình làm theo đúng quy định của Nhà nước Việt Nam.
Khi nhà thầu phát hiện ra bất kỳ sự khác biệt nào giữa bản vẽ kiến trúc với bản vẽ kết cấu và các bản vẽ hệ thống kỹ thuật của công trình thì Nhà thầu phải báo các cho Chủ đầu tư, tư vấn giám sát xem xét.
Trước khi bắt đầu thi công hạng mục nào, Nhà thầu phải kiểm tra lại và xác định kích thước ghi trong bản vẽ đối chiếu các điều kiện thực tế công trường cùng người đại diện của Chủ đầu tư, tư vấn giám sát để đảm bảo không có gì khác biệt giữa bản vẽ và thực tế công trường.
Nếu Nhà thầu bắt đầu thi công mà không cùng đại diện của Chủ đầu tư, tư vấn giám sát làm rõ mọi sự khác biệt, nhà thầu hoàn toàn chịu trách nhiệm và phí tổn cho việc sửa chữa hay phá dỡ làm lại.
Mọi phê duyệt của Chủ đầu tư, Tư vấn giám sát đối với các hồ sơ nêu trên vẫn không làm giảm trách nhiệm của Nhà thầu đối với chất lượng công trình.
Quyết định của Chủ đầu tư và cơ quan thiết kế là quyết định cuối cùng trên công trường thi công.
Trong mọi trường hợp, các yêu cầu kỹ thuật có nêu hoặc chưa nêu trong phần «Yêu cầu kỹ thuật» được hiểu là tuân theo Tiêu chuẩn, Quy phạm hiện hành.
2.15. Bản vẽ hoàn công
Sau khi hoàn chỉnh các hạng mục bị che khuất. Hoàn thành hạng mục, hoàn thành công trình nhà thầu phải thực hiện bản vẽ hoàn công có sự xác nhận của tư vấn giám sát
3. Yêu cầu về chủng loại, chất lượng vật tư, máy móc, thiết bị (kèm theo các tiêu chuẩn về phương pháp thử);
a. Các tiêu chuẩn vật tư thiết bị áp dụng
Các vật tư vật liệu phải tối thiểu tuân theo quy chuẩn/tiêu chuẩn Việt Nam hiện hành.
b. Yêu cầu về vật tư, vật liệu, thiết bị chủ yếu.
Tất cả sản phẩm dùng cho dự án đảm bảo mới 100%, chưa qua sử dụng, sản xuất không quá 12 tháng tính đến thời điểm đóng thầu.
Nhà thầu phải đảm bảo các tất cả các vật tư, thiết bị phải  đáp ứng  yêu cầu của thiết kế, bất kể tiêu chí kỹ thuật của các vật tư thiết bị đó có được nêu ra trong tiêu chuẩn đánh giá quy định tại mục 3 chương III HSMT hay không.
Trước khi đưa vào công trình, vật tư thiết bị phải được thí nghiệm/kiểm định… theo yêu cầu thiết kế, yêu cầu của nhà sản xuất, theo các tiêu chuẩn hiện hành. 
Nhà thầu phải đệ trình danh mục tối thiểu các vật tư, vật liệu, thiết bị đáp ứng yêu cầu tại Phụ lục 01-Chương V của E-HSMT.
4. Yêu cầu về trình tự thi công, lắp đặt
Đơn vị thi công cần phải lập ra sơ đồ thi công chi tiết cho từng hạng mục.
Việc thi công bao gồm rất nhiều hạng mục, công việc liên quan với nhau vì vậy cần phải xác định thi công các hạng mục kết hợp và cuốn chiếu, bố trí công tác thi công hợp lý để tận dụng tối đa máy móc, thiết bị và nhân lực đã huy động cho công trình, bảo đảm tiến độ thực hiện.
5. Yêu cầu về vận hành thử nghiệm, an toàn:
Không yêu cầu
6. Yêu cầu về phòng, chống cháy, nổ:
Việc phòng chống cháy nổ là hết sức cần thiết, vì vậy nhà thầu phải bắt buộc mọi người trên công trường phải có ý thức bảo vệ và phòng chống cháy nổ.
Nhà thầu phải bố trí các bình cứu hỏa tại văn phòng hiện trường, trên xe máy, kho và các nơi có nguy cơ cháy nổ cao.
Khu vực thi công, trên công trường bố trí các nội quy và có các biển báo cấm lửa, cấm mang chất nổ vào công trường, cấm đun nấu gây lửa.
Những vật liệu dễ cháy như xăng dầu, vật tư điện, ống PVC…. Phải bảo quản chặt chẽ.
7. Yêu cầu về vệ sinh môi trường:
Áp dụng toàn bộ các biện pháp hợp lý để bảo vệ môi trường thi công, không làm ảnh hưởng đến các hoạt động công cộng và các cá nhân khác do biện pháp thi công của nhà thầu gây ra.
Nơi tập kết vật tư gọn gàng, không làm trở ngại cho việc đi lại trong khu vực, không làm bẩn đến môi trường xung quanh.
Che chắn, hạn chế tối đa mức độ nhiễm bụi, xi măng, cát… đến khu vực xung quanh.
Công trường thi công là nơi sinh nhiều bụi bặm nên phải triệt để phòng chống bụi bằng các biện pháp như tưới nước thường xuyên tại các khu vực gây bụi, đường vận chuyển….
Phế thải phải được phân loại, lưu giữ, thu gom, vận chuyển và đổ đúng theo quy định về quản lý chất thải rắn xây dựng.
Nhà thầu phải dọn dẹp mặt bằng và dỡ bỏ từng phần thiết bị hoặc các phương tiện thi công cần thiết trong thời gian thi công và sau khi hoàn thành công việc, tất cả các vật liệu thừa rác vụn gây ra khi thi công.
8. Yêu cầu về an toàn lao động:
8.1. Người lao động
Tất cả nhân viên của Nhà thầu phải được tập huấn về công tác an toàn lao động.
Tất cả nhân viên của Nhà thầu phải được trang bị bảo hộ lao động theo quy định, phải có hợp đồng lao động và được khám sức khỏe định kỳ theo quy định.
Nhà thầu không cho phép bất kỳ người nào không có trách nhiệm vào công trường và giao cho chỉ huy trưởng và bảo vệ quản lý việc ra vào của nhân viên.
8.2. An toàn lao động
Nhà thầu phải tuân thủ quy định về an toàn lao động TCVN 5308-1991 “Quy phạm kỹ thuật an toàn trong lao động”. Ngoài ra còn phải tuân thủ những yêu cầu kỹ thuật dưới đây.
Xung quanh khu vực thi công phải rào ngăn và bố trí trạm gác không cho người không có nhiệm vụ ra vào khu vực thi công.
Những vùng nguy hiểm do vật có thể rơi từ trên cao xuống phải được rào chắn, đặt biển báo hoặc làm mái che bảo vệ.
Các dây dẫn điện của các thiết bị điện phải được bọc kín bằng vật liệu cách điện hoặc đặt ở độ cao đảm bảo an toàn và thuận tiện cho việc thao tác.
Công tác xây lắp phải dùng các loại giàn giáo và giá đỡ theo thiết kế thi công được Nhà thầu lập và Chủ đầu tư, TVGS chấp thuận.
Công tác dàn giáo phải thực hiện đúng quy định về yêu cầu an toàn: TCXD VN296-2004; TCVN6052-1995 Dàn giáo thép.
Mọi hư hỏng, nguy hiểm đến tài sản tính mạng con người do việc thi công của nhà thầu gây ra, Nhà thầu phải chịu trách nhiệm kể cả chi phí khắc phục, bồi hoàn sự cố.
9. Biện pháp huy động nhân lực và thiết bị phục vụ thi công:
Nhà thầu phải có biện pháp huy động nhân lực chính theo yêu cầu nêu tại E-HSMT, và các nhân lực, máy móc thiết bị khác theo yêu cầu thực tế thi công để đáp ứng được tiến độ thực hiện công việc theo yêu cầu của chủ đầu tư.
9.1. Yêu cầu về biện pháp huy động nhân lực:
Nhân sự quản lý, chỉ huy, điều hành và phục vụ thi công nhà thầu phải chịu trách nhiệm huy động đúng theo hồ sơ dự thầu đã được phê duyệt, trường có sự thay đổi chỉ huy trưởng, cán bộ giám sát kỹ thuật của nhà thầu đều được Chủ đầu tư chấp thuận.
Nhà thầu phải xây dựng biện pháp huy động công nhân lao động có trình độ tay nghề phù hợp với công việc và tiến độ thi công.
Đội ngũ nhân viên và kỹ thuật chính phải có khả năng và kinh nghiệm đối với công việc được giao.
Chủ đầu tư không chấp nhận dừng thi công do nhà thầu không đủ công nhân và có quyền yêu cầu các công nhân không có tay nghề, thực hiện công việc không đúng nghề nghiệp đào tạo.
9.2. Yêu cầu về biện pháp huy động thiết bị phục vụ thi công:
Các thiết bị phục vụ cho công tác thi công phải đảm bảo tính năng kỹ thuật và công suất yêu cầu của thiết kế và phải đạt chất lượng theo quy định hiện hành.
Theo quy định hiện hành, các thiết bị phải được kiểm định khi sử dụng cho công trình.
Thiết bị phải phù hợp với thuyết minh biện pháp thi công.
Nhà thầu phải thu dọn thiết bị khi hoàn thành hoặc khi không cần thiết.
10. Yêu cầu về biện pháp tổ chức thi công:
Tất cả các công tác thi công hoàn thiện phải đảm bảo đúng thiết kế, đảm bảo kỹ thuật, thẩm mỹ.
Công tác hoàn thiện phải sử dụng công nhân có tay nghề cao, phù hợp với công việc. 
Thực hiện bất kỳ một công việc nào, Nhà thầu phải đảm bảo đã hướng dẫn đầy đủ và kiểm tra thường xuyên về an toàn lao động, phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường trong quá trình thi công.
Bao bì, bảo vệ tạm thời, vật liệu phế thải trong quá trình lắp đặt phải được thu dọn trước khi tổ chức nghiệm thu.
Công tác nghiệm thu và kiểm tra được thực hiện theo các quy định hiện hành.
11. Yêu cầu về hệ thống kiểm tra, giám sát chất lượng của nhà thầu;
Đội ngũ cán bộ chỉ huy, điều hành thi công và nhân viên kỹ thuật chính phải có khả năng và kinh nghiệm phù hợp đối với công việc được giao.
Nhà thầu phải lập chương trình làm việc: Hệ thống tiêu chuẩn, quy phạm kỹ thuật cụ thể cho từng công tác, biện pháp quản lý chất lượng; biện pháp đảm bảo tiến độ; biện pháp đảm bảo an toàn lao động, an ninh công trường, phòng chống cháy nổ và vệ sinh môi trường.
Nhà thầu sẽ liên hệ với TVGS trong từng giai đoạn của công trình và trong từng trường hợp cụ thể.
Nhà thầu phải đảm bảo chất lượng các công tác xây lắp của công trình, các kích thước hình học, chất lượng của vật liệu xây dựng, các kết cấu gia công sẵn, công tác hoàn thiện toàn bộ chất lượng công việc này được đảm bảo bằng các chứng chỉ của nhà sản xuất, chứng chỉ thí nghiệm, chứng chỉ nghiệm thu, bản vẽ hoàn công sẽ được nêu chi tiết dưới đây.
Nhà thầu phải làm tốt công tác thí nghiệm cần thiết đảm bảo chất lượng công trình, thể hiện đầy đủ trong nhật ký theo dõi chất lượng công trình.
Nhà thầu không được phép tự ý thay đổi các loại vật liệu và qui cách kỹ thuật nêu trong bản vẽ thiết kế cũng như đã nêu trong hồ sơ dự thầu. Mọi sự thay đổi phải được sự chấp thuận của cơ quan thiết kế và Chủ đầu tư bằng văn bản chính thức.
Đối với các phần công trình khuất phải có biên bản nghiệm thu trước khi che khuất.
12. Yêu cầu về vật tư, vật liệu, thiết bị sử dụng cho công trình.
Chi tiết theo phụ lục 01 kèm theo chương V của E-HSMT
13. Yêu cầu khác căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu.
13.1. Yêu cầu về bảo hiểm:
Nhà thầu thi công phải mua bảo hiểm đối với người lao động thi công trên công trường và bảo hiểm trách nhiệm dân sự đối với bên thứ 3 theo quy định
Thời hạn bảo hiểm: Bắt đầu từ ngày thực hiện công việc thi công trên công trường đến hết thời gian bảo hành.
13.2. Yêu cầu khác về năng lực của nhà thầu:
Nhà thầu phải đáp ứng các yêu cầu năng lực sau trước khi ký hợp đồng:
- Có năng lực hoạt động xây dựng lĩnh vực thi công công tác xây dựng công trình dân dụng – nhà công nghiệp hạng III trở lên.
Lưu ý:
- Tài liệu chứng minh năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức bao gồm một trong các tài liệu sau: Chứng chỉ năng lực hoạt động còn giá trị tối thiểu đến ngày có thời điểm đóng thầu hoặc tài liệu tự công khai thông tin về năng lực hoạt động xây dựng của nhà thầu theo quy định tại điểm d, điểm đ khoản 1, Điều 56 Luật số 95/2025/QH15. Đối với trường hợp Nhà thầu tự công khai thông tin về năng lực hoạt động xây dựng, ngoài tài liệu nhà thầu tự kê khai khi nộp E-HSDT, nhà thầu phải cung cấp tài liệu chứng minh năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức đáp ứng yêu cầu theo quy định tại Điều 106 Nghị định 175/2024/NĐ-CP khi đối chiếu tài liệu.
- Nhà thầu độc lập phải đáp ứng tất cả các yêu cầu này. Đối với nhà thầu liên danh, tổng thành viên liên danh phải đáp ứng tất cả các yêu cầu này, từng thành viên liên danh phải đáp ứng các yêu cầu tương ứng với phần công việc đảm nhận.
13.3. Yêu cầu về bảo hành
Thời gian bảo hành: Tối thiểu 12 tháng kể từ khi nghiệm thu hoàn thành toàn bộ các hạng mục công trình thuộc gói thầu.
13.4. Yêu cầu khác:
- Giá chào thầu là toàn bộ các chi phí đảm bảo cho việc thực hiện các công việc theo đúng thiết kế và đảm bảo an toàn, vệ sinh môi trường, vệ sinh hoàn thiện hàng ngày trong quá trình thi công... lường trước đến tất cả các yếu tố trượt giá trong quá trình thực hiện hợp đồng.
- Các chi phí dưới đây được phân bổ vào chi phí thực hiện từng công việc tương ứng (trong bảng mô tả công việc mời thầu):
+ Chi phí vận chuyển vật tư vật liệu, phế thải lên cao, xuống thấp.
+ Chi phí vận chuyển vật tư, vật liệu, thiết bị đến chân công trình và trong phạm vi công trình phục vụ thi công.
+ Chi phí biện pháp thi công chưa có trong E-HSMT, biện pháp an toàn, vệ sinh môi trường, chống bụi, ô nhiễm thi công, vệ sinh trong quá trình thi công….), đường tạm, điện nước ….
· Chi phí lỗ chờ xuyên sàn/tường, chống thấm lỗ chờ (đối với các công tác đường ống).
· Chi phí chạy thử, nghiệm thu, bàn giao, bảo hành, bảo trì trong giai đoạn bảo hành ….
· Chi phí bơm hạ mực nước ngầm, nước mưa.
· Chi phí duy trì hoạt động hiện có của các công trình lân cận (cấp, thoát nước, đường giao thông, cáp viễn thông…) nếu bị ảnh hưởng do quá trình thi công phần ngầm.
+ Chi phí một số công việc thuộc: Chi phí gián tiếp (chi phí chung, chi phí nhà tạm để ở và điều hành thi công, chi phí một số công việc không xác định được khối lượng từ thiết kế… ), các vật tư vật liệu phụ không có trong bảng kê hạng mục công việc như: Con kê bê tông, Cóc nối bulong, rải nilong lót …
IV. 	Các bản vẽ thuyết minh thiết kế, chỉ dẫn kỹ thuật: Kèm theo E – HSMT


Phụ lục 01: YÊU CẦU KỸ THUẬT CHI TIẾT ĐỐI VỚI VẬT TƯ, VẬT LIỆU, THIẾT BỊ SỬ DỤNG CHO CÔNG TRÌNH 
Gói thầu: Thi công xây dựng hạng mục phần cọc và phần ngầm tòa nhà
Dự án: Đầu tư xây dựng Trạm cập bờ ALC Đà Nẵng.
Địa điểm: Phường Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng

Ghi chú:
Nhà thầu không được chào nhiều thương hiệu hoặc mã hiệu hoặc xuất xứ cho 1 loại vật tư/ vật liệu/ thiết bị. Không được ghi tương đương.
Nhà thầu phải cung cấp catalog, tài liệu kỹ thuật của vật tư, vật liệu, thiết bị chào thầu để chứng minh tính đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của HSMT. Trường hợp nhà thầu cung cấp thiếu catalog, tài liệu kỹ thuật của hãng, bên mời thầu sẽ yêu cầu nhà thầu bổ sung nếu cần thiết.
Trường hợp sau khi BMT yêu cầu làm rõ, bổ sung mà tài liệu nhà thầu cung cấp không chứng minh được vật tư, vật liệu, thiết bị nhà thầu chào đáp ứng yêu cầu của E-HSMT thì vật tư, vật liệu, thiết bị đó sẽ được đánh giá là không đạt.

1. Phần kiến trúc
	STT
(1)
	Danh mục vật tư, vật liệu, thiết bị
(2)
	Tiêu chí kỹ thuật
	Đề xuất của nhà thầu
(Ghi đề xuất của nhà thầu tương ứng với các yêu cầu nêu tại cột (3))

	
	
	Tên chỉ tiêu
	Yêu cầu kỹ thuật (3)
	

	1 
	Màng chống thấm TPO (Sử dụng cho mặt ngoài vách và đáy sàn của bể nước sinh hoạt, bể nước PCCC, bồn dầu đặt ngầm; mặt ngoài vách hố pit thang máy)
	Hãng sản xuất (hoặc thương hiệu sản phẩm), xuất xứ
	Nhà thầu cung cấp thông tin chi tiết
	

	2 
	
	Tổng chiều dày lớp màng TPO và lớm bám dính:
	 ≥ 0,95 mm
	

	3 
	
	Cường độ kéo:
	 ≥ 10 Mpa Hoặc ≥ 500 N/50mm
	

	4 
	
	Độ dãn dài tới đứt:
	 ≥ 400 % 
	

	5 
	
	Độ bám dính:
	≥ 1 Mpa Hoặc ≥ 50 N/50mm
	

	2
	Chống thấm gốc xi măng polyme, 2 thành phần có gia cường sợi (Sử dụng cho: Mặt trong bể nước sinh hoạt, bể nước PCCC, bồn dầu đặt ngầm)
	Hãng sản xuất (hoặc thương hiệu sản phẩm), xuất xứ
	Nhà thầu cung cấp thông tin chi tiết
	

	
	
	Độ bám dính
	≥ 1 Mpa
	

	
	
	Khả năng tạo cầu vết nứt ở điều kiện chuẩn
	≥ 0,75 mm
	

	
	
	Độ chống thấm nước dưới áp lực thủy tĩnh 1,5bar, trong 7 ngày
	Không thấm
	

	3
	Sơn epoxy dạng lăn/quét (Sử dụng cho  toàn bộ diện tích bề mặt của bệ đặt máy phát điện, rãnh thu dầu, bậc tam cấp lên bệ máy phát)
	Hãng sản xuất (hoặc thương hiệu sản phẩm), xuất xứ
	Nhà thầu cung cấp thông tin chi tiết
	

	
	
	Loại sơn
	Sơn epoxy gốc dầu/gốc nước
	

	
	
	Tổng chiều dày các lớp sau hoàn thiện
	Theo hồ sơ thiết kế
	

	
	
	Độ mài mòn (mg/1000  vòng)
	≤ 70 
	

	
	
	Cường độ bám dính
	≥ 1,5 Mpa
	

	4
	Băng cản nước
	Hãng sản xuất (hoặc thương hiệu sản phẩm), xuất xứ
	Nhà thầu cung cấp thông tin chi tiết
	

	
	
	Gốc
	PVC
	

	
	
	Cường độ chịu kéo
	≥ 11 Mpa
	

	
	
	Độ cứng shore A
	≥ 65
	

	
	
	Độ giãn dài (%)
	≥ 250
	

	
	
	Hệ số già hóa ở 70 độ C
	Cam kết đáp ứng theo TCVN 9384:2012 và cung cấp kết quả thí nghiệm trước khi nghiệm thu vật liệu đầu vào
	

	
	
	Độ bền hóa chất (trong môi trường kiềm và môi trường nước muối)
	Cam kết đáp ứng theo TCVN 9407:2014 và cung cấp kết quả thí nghiệm trước khi nghiệm thu vật liệu đầu vào
	

	5
	Lớp bảo vệ chống thấm
	Hãng sản xuất (hoặc thương hiệu sản phẩm), xuất xứ
	Nhà thầu cung cấp thông tin chi tiết
	

	
	
	Chủng loại
	Xốp XPS dày tối thiểu 25mm
	

	
	
	Tỷ trọng
	≥35kg/m3
	

	6
	Băng trương nở
	Hãng sản xuất (hoặc thương hiệu sản phẩm), xuất xứ
	Nhà thầu cung cấp thông tin chi tiết
	

	
	
	
	
	

	
	
	Gốc
	Băng trương nở gốc khoáng chất sét hoặc gốc cao su butyl kết hợp với bentonite trương nở
	

	7
	Nắp bể
	Hãng sản xuất, xuất xứ, mã hiệu
	Nhà thầu cung cấp thông tin chi tiết
	

	
	
	Kích thước, tải trọng
	Theo hồ sơ thiết kế
	

	
	
	Chủng loại
	Gang
	



2. Hạng mục kết cấu
	STT
(1)
	Danh mục vật tư, vật liệu, thiết bị
(2)
	Tiêu chí kỹ thuật
	Đề xuất của nhà thầu
(Ghi đề xuất của nhà thầu tương ứng với các yêu cầu nêu tại cột (3))

	
	
	Tên chỉ tiêu
	Yêu cầu kỹ thuật
(3)
	

	   1
	Bê tông thương phẩm
	Hãng sản xuất (hoặc thương hiệu sản phẩm), xuất xứ
	Nhà thầu cung cấp thông tin chi tiết
	

	6 
	
	Tiêu chuẩn áp dụng
	TCVN 9340:2012
	

	7 
	
	Cấp bền
	Theo thiết kế
	

	8 
	
	Mác chống thấm
	Theo thiết kế
	

	9 
	
	Độ sụt
	Theo thiết kế
	

	10 
	
	Công suất trạm trộn
	≥ 90 m3/h
	

	   2
	Thép cốt bê tông
	Hãng sản xuất (hoặc thương hiệu sản phẩm), xuất xứ
	Nhà thầu cung cấp thông tin chi tiết
	

	
	
	Công suất
	Hãng sản xuất có công suất ≥ 450.000 tấn/năm.
	

	
	
	Mác thép
	Theo hồ sơ thiết kế
	

	
	
	Tiêu chuẩn áp dụng
	TCVN 1651-1:2018 
TCVN 1651-2:2018
	

	
	
	Giấy chứng nhận hợp quy
	Cam kết cung cấp giấy chứng nhận hợp quy theo quy định hiện hành trước khi nghiệm thu vật tư, vật liệu đầu vào
	

	3
	Xi măng
	Hãng sản xuất (hoặc thương hiệu sản phẩm), xuất xứ
	Nhà thầu cung cấp thông tin chi tiết.
	

	
	
	Công suất
	Hãng sản xuất có công suất ≥ 1 triệu tấn/năm
	

	3.1
	Xi măng PCB
	Loại xi măng:
	Theo thiết kế
	

	
	
	Tiêu chuẩn áp dụng
	Theo TCVN 6260:2020 và phù hợp với từng chủng loại xi măng sử dụng cho các hạng mục của công trình
	

	
	
	Giấy chứng nhận hợp quy
	Cam kết cung cấp giấy chứng nhận hợp quy theo quy định hiện hành trước khi nghiệm thu vật tư, vật liệu đầu vào
	

	3.2
	Xi măng bền sunfat
	Loại xi măng
	Theo thiết kế
	

	
	
	Tiêu chuẩn áp dụng
	Theo TCVN 7711:2013 và phù hợp với từng chủng loại xi măng sử dụng cho các hạng mục của công trình
	

	
	
	Giấy chứng nhận hợp quy
	Cam kết cung cấp giấy chứng nhận hợp quy theo quy định hiện hành trước khi nghiệm thu vật tư, vật liệu đầu vào
	

	4
	Ống thép, thép tấm (cho cọc khoan nhồi)
	Hãng sản xuất (hoặc thương hiệu sản phẩm), xuất xứ
	Nhà thầu cung cấp thông tin chi tiết
	

	
	
	Thông số tiết diện
	Theo thiết kế
	

	
	
	Mác thép
	Fu ≥ 380 Mpa
	

	5
	Dung dịch Bentonite
	Hãng sản xuất (hoặc thương hiệu sản phẩm), xuất xứ
	Nhà thầu cung cấp thông tin chi tiết
	

	
	
	Tiêu chuẩn áp dụng
	TCVN 9395:2012
	

	
	
	Giấy chứng nhận hợp chuẩn
	Cam kết cung cấp giấy chứng nhận hợp chuẩn theo quy định hiện hành trước khi nghiệm thu vật tư, vật liệu đầu vào
	

	6
	Vữa rót không co ngót (đổ bù ống siêu âm, ống khoan lấy lõi cọc)
	Hãng sản xuất (hoặc thương hiệu sản phẩm), xuất xứ
	Nhà thầu cung cấp thông tin chi tiết.
	

	
	
	Gốc
	Xi măng
	

	
	
	Thuộc tính
	Tự san phẳng
	

	
	
	Độ chảy
	Tối thiểu 200mm
	

	
	
	Độ tách nước
	0% hoặc không tách nước
	

	
	
	Cường độ nén
	Tối thiểu 50N/mm2
	

	7
	Gạch không nung
	Hãng sản xuất (hoặc thương hiệu sản phẩm), xuất xứ
	Nhà thầu cung cấp thông tin chi tiết.
	

	
	
	Loại gạch (đặc, rỗng)
	Gạch bê tông
	

	
	
	Mác gạch
	Theo hồ sơ thiết kế
	

	
	
	Tiêu chuẩn áp dụng
	TCVN 6477:2016
	

	
	
	Giấy chứng nhận hợp quy
	Cam kết cung cấp giấy chứng nhận hợp quy theo quy định hiện hành trước khi nghiệm thu vật tư, vật liệu đầu vào
	



